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BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Kính gửi :

Công ty cổ phần Eco Green Plastic xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và hy vọng
được hợp tác toàn diện, lâu dài trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Bột siêu mịn CaCo3 và phụ gia
Taical.

Công ty cổ phần Eco Green Plastic xin báo giá sản phẩm Bột siêu mịn CaCo3 và phụ gia Taical.

A. SẢN PHẨM BỘT CACO3:

TT Tên hàng
Quy cách (Kg/bao)

Kích thước
hạt

Đơn giá
(đồng/tấn)

I Bột CaCO3 siêu mịn không tráng phủ:

1 Bột CaCO3 NANO 8000
Bao 25kg D50 ≤ 1 µm

D97 ≤ 5 µm
1.900.000

2 Bột CaCO3 NANO 6000
Bao 25kg D60 < 2 µm

D97 ≤ 7 µm

1.520.000

3 Bột CaCO3 V1
Bao 25kg

D97 ≤ 8 µm 1.370.000

4 Bột CaCO3 V2
Bao 25kg

D97 ≤ 10 µm 1.160.000

5 Bột CaCO3 V3
Bao 25kg

D97 ≤ 15 µm 1.050.000

6 Bột CaCO3 V4
Bao 25kg

D97 ≤ 20 µm 1.000.000

Bột CaCO3 siêu mịn có
tráng phủ :



1 Bột CaCO3 V1A Bao 25kg D97 ≤ 8 µm 1.850.000

Bột CaCO3 V2A Bao 25kg D97 ≤ 10 µm 1.610.000

Bột CaCO3 V3A Bao 25kg D97 ≤ 15 µm 1.490.000

Bột CaCO3 V4A Bao 25kg D97 ≤ 20 µm 1.400.000

B. SẢN PHẨM PHỤ GIA NHỰA TAICAL:

TT Tên hàng Quy cách đóng gói (Kg/bao)
Đơn giá đã bao gồm

VAT 10%

(Đồng/kg)

1 PP01 Bao 25kg 11.000/kg

2 PP02 Bao 25kg 7.700/kg

3 LLDPE Bao 25kg 12.000/kg

Lưu ý: - Nếu quý khách không sử dụng bao bì sẽ được giảm trừ vào đơn giá 100.000đ/1 tấn , Chúng tôi cung cấp
bao Jumbo có khối lượng 500kg hoặc 800kg

- Đơn giá nhựa đã bao gồm VAT 10% chi phí vận chuyển tại Hà Nội.

- Đơn giá Bột siêu mịn chưa bao gồm chi phí vận chuyển và VAT 10%.

Sản phẩm Bột siêu mịn CaCo3 và phụ gia Taical do công ty chúng tôi sản xuất bằng nguyên liệu đá
vôi trắng tinh khiết có độ trắng lớn hơn 98%, độ siêu mịn công nghệ Nano và các phụ gia, hóa chất
nguyên sinh nhập khẩu có chất lượng ổn định.

Chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ của chúng tôi hy vọng sẽ làm hài lòng quý công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của quý công ty, Xin trân trọng cảm ơn.
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